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TÓM TẮT

Viêm tụy cấp (VTC) mức độ nặng có xu hướng tăng lên và ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị. Đề tài phân tích các số liệu về VTC nặng  trong 5 năm (2011-2015) nhằm tìm hiểu: Tần suất, nguyên nhân, mức độ và hiệu quả điều trị VTC mức độ nặng. 

Bệnh nhân và phương pháp: Bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện TƯQĐ 108. Tiêu chuẩn chẩn đoán VTC nặng theo Guideline về VTC Atlanta 1992. Các thang điểm đánh giá mức độ VTC nặng gồm: APACHE II, Ranson, Balthazar… Các thông số cần theo dõi: tần suất, nguyên nhân, mức độ VTC và hiệu quả điều trị. Kết quả: Tần suất VTC cấp mức độ nặng chiếm: 14,9%; Nghiện rượu là nguyên nhân chính gây VTC mức độ nặng (47,2%); Rượu + Sỏi mật tụy gây VTC nặng (13,2%). Các thang điểm của VTC mức độ nặng đều tăng, số bệnh nhân suy trên 2 tạng chiếm tỷ lệ trung bình là: 2,2 ± 0,6. Điều trị nội khoa + siêu lọc có hiệu quả cao trong điều trị VTC nặng. Tỷ lệ tử vong chung: 5/53 (9,4%).

 Kết luận:  Điều trị nội khoa, kết hợp siêu lọc có hiệu quả cao trong điều trị VTC mức độ nặng.

SUMMARY

SEVERR ACUTE PANCREATITIS: FREQUENCY, CAUSES AND EFECTIVE TREATMENT

Background: Severe acute pancreatitis tend to increasing and affect treatment efficacy. Statistical topics of data on severe acute pancreatitis in 5 years (2011-2015) to learn: Frequency, causes, extent and effectiveness of treatment for severe acute pancreatitis. Patients and Methods: Patients treated in hospital 108. Criteria for diagnosis of severe acute pancreatitis according to the Atlanta Guideline (1992). The assessment scale severe acute pancreatitis include: APACHE II, Ranson, Balthazar ... These parameters should be monitored: frequency, causes, extent and effectiveness of treatment for severe acute pancreatitis. Results: The frequency of severe pancreatitis accounting: 14.9%; Alcoholism is a major cause of severe acute pancreatitis (47.2%); Alcohol + Stones ( 13.2%). The scale of increased severe acute pancreatitis; Patients with organ failure in two: 2.2 ± 0.6. Medical treatment, combined with haemofiltration for the treatment of severe acute pancreatitis. Overall mortality rate: 5/53 (9.4%).
Conclusions: Medical treatment, combined with haemofiltration for the treatment of severe acute pancreatitis.
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